                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ma trận đề thi cuối HKII môn khoa học lớp 5
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu;

Số điểm
	Mức 1+Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL

	 1.Sự biến đổi của chất
	Số câu
	2 
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1
	
	
	0,5
	1

	3.Sự sinh sản của thực vật
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1,5
	
	
	0,5
	1,5

	4. Sự sinh sản của động vật
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	6,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	

	5. Môi trường và tài nguyên
	Số câu
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu
	
	
	
	
	
	1 
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	(10)
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	3

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,5
	4,5


	  Trường Tiểu học Cẩm Phúc
  Họ và tên: ...................................                                                    
   Lớp: ..............

 
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
Năm học: 2022 - 2023
Môn: Khoa học - Lớp 5
Thời gian làm bài 40 phút (không kể thời gian giao đề) 


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Chữ ký của GV coi
	Chữ ký của GV chấm

	
	………………………………
………………………………………………………………
	…………………..

 .……………….....
	…………………….

………………........


I. Trắc nghiệm: ( 7 điểm)

        Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng hoặc điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
Câu 1. Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình cho nước vào tủ đá:

A. Nóng chảy và đông đặc. 


B. Nóng chảy và bay hơi. 

C. Bay hơi và ngưng tụ. 



D. Đông đặc và ngưng tụ.
Câu 2.  Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Hoà tan muối vào nước.
                B.Đinh mới để lâu ngày bị gỉ.
C. Dây cao su bị kéo dãn ra.                      D. Xé giấy thành những mảnh vụn. 
Câu 3. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là nguồn năng lượng sạch? 
A.  Năng lượng mặt trời. 




B. Năng lượng gió.  


C. Năng lượng từ than đán dầu, xăng....   

D. Pin mặt trời
[image: image1.jpg]


Câu 4.  Điền vào chỗ chấm để hoàn thành sơ đồ sau:

Câu 5.  Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa ?

           A. Hổ           B.  Trâu              C. Chó            D. Lợn
Câu 6.  Ếch thường đẻ trứng vào thời gian nào?

A. Đầu mùa xuân
     B. Đầu mùa hạ

  C. Đầu mùa thu    D. Đầu mùa đông
Câu 7.  Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

A. Tài nguyên trên Trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

B. Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

C. Tài nguyên trên Trái đất là có hạn, con người cứ việc sử dụng thoải 
Câu 8: Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch:

A. Dễ uống                                 B. Giúp nấu ăn ngon      C. Không mùi và không vị                             D. Giúp phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt.

Câu 9: Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm  nội dung sau:
    “ Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là……………………..

Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành…………………mới mang những đặc tính của bố và mẹ.”
II. Tự luận: ( 3 điểm)
Câu 10.  Em cần làm gì để sử dụng điện hợp lí, tránh lãng phí?
...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Câu 11.  Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì và nhận lại từ con người những gì?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 12.  Em có biện pháp gì để góp phần bảo vệ môi trường?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
	TRƯỜNG TH CẨM PHÚC

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI NĂM
MÔN: KHOA HỌC LỚP 5

Năm học 2022 - 2023
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I. Trắc nghiệm  
	7 điểm

	Thứ tự các đáp án đúng

1/ D 
2/B 
3/C 
4:  Điền vào chỗ ………để hoàn thành sơ đồ sau:

          a bao phấn     b. chỉ nhị         c. đầu nhụy   

          d vòi nhụy      e bầu nhụy      g. noãn
5/ D

6/ B

7/ B

8/ D

9/ sự thụ tinh, cơ thể
	0,5

0,5

1

1,5

0,5

0,5

0,5
1

1



	II. Tự luận
	

	Câu 1

(1 điểm)
	 Chúng ta cần sử dụng điện hợp lí và tránh lãng phí vì:

- Chỉ dùng điện khi cần thiết; Khi không dùng thì tắt các thiết bị điện.

- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là quần áo, điều hòa, bình nóng lạnh...( Vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện).


	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2 

(1 điểm)
	- Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí..., các tài nguyên dùng trong sản xuất và đời sống.
- Môi trường là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
	1 điểm


	Câu 3

( 1 điểm)
	- Không vứt rác bừa bãi, gom giấy vụn, phân loại rác

- Thường xuyên dọn vệ sinh môi trường nhà ở của mình

- Trồng nhiều cây xanh

-Nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
	0,25điểm
0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm


a …………………….. …………….………………………………………





c………………………...





g …………………..





d……………………. ……………………





b ………... ………….





e……………………








